	HỘI CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN
VÙNG DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ
TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN TRÃI

TỈNH HẢI DƯƠNG

ĐỀ THI ĐỀ XUẤT
	ĐỀ THI MÔN SINH HỌC KHỐI 10
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Câu 1: (2 đ)
a. Các tế bào nhận biết nhau bằng các “dấu chuẩn” có trên màng sinh chất.  Theo em “dấu chuẩn” là hợp chất hóa học nào? Chất này được tổng hợp và vận chuyển đến màng sinh chất như thế nào?

b. Một loại polisaccarit được cấu tạo từ các phân tử glucose lien kết với nhau bằng liên kết β 1,4 glycozit thành mạch thẳng không phân nhánh.

· Tên của loại polisaccarit này là gì?

· ở tế bào nấm, chất hóa học nào thay thế vai trò của loại polisaccarit này? Hãy cho biết đơn phân cấu tạo nên chất hóa học này?

Câu 2 (2đ):
a. Trong sự di chuyển của các chất qua màng tế bào, phương thức khuếch tán qua kênh protein có những ưu thế gì so với phương thức khuếch tán qua lớp kép photpholipit?

b. Màng tế bào tách từ các phần khác nhau của hươu Bắc cực có thành phần axit béo và colesterol khác nhau. Màng tế bào nằm gần móng chứa nhiều axit béo chưa no và nhiều colesterol so với màng tế bào phía trên. Hãy giải thích sự khác nhau này?
Câu 3: (2 đ)
Thế nào là hoá thẩm? Trong tế bào cơ chế hoá thẩm diễn ra ở 2 bào quan. Đó là những bào
quan nào? Cơ chế hoá thẩm diễn ra ở 2 bào quan này khác nhau như thế nào?
Câu 4: (2 đ)
a. Trong tế bào có những cơ chế photphoryl hóa tổng hợp ATP nào? Nêu sự khác nhau cơ bản giữa các hình thức đó?

b. Vì sao trong chuỗi truyền điện tử của hô hấp tế bào, điện tử không được truyền từ NADH, FADH2 tới ngay oxi mà lại phải trải qua một dãy truyền e?
Câu 5: (2 đ)
a. Hãy giải thích hiện tượng: cùng một tín hiệu kích thích nhưng ở các tế bào khác nhau thì cách đáp ứng là khác nhau?

b. Tiến hành thí nghiệm sau:

	
	ống 1
	ống 2
	ống 3
	ống 4

	Cơ chất
	Tinh bột
	Tinh bột
	Saccarozo
	Saccarozo 

	Enzim
	Amilaza
	saccaraza
	Amilaza
	saccaraza

	Thuốc thử
	Lugol
	Lugol
	Phelinh
	Phelinh 

	Kết quả (màu)
	
	
	
	


Dự đoán kết quả và giải thích?
Câu 6: (1 đ)
Ở 1 cơ thể đực của một loài gia súc, theo dõi sự phân chia của hai nhóm tế bào :

  + Nhóm I : gồm các tế bào sinh dưỡng

  + Nhóm II : gồm các tế bào sinh dục  ở vùng chín của tuyến sinh dục

Tổng số tế bào của 2 nhóm tế bào là 16. Cùng với sự giảm phân tạo trinh trùng của cac tế bào sinh dục, các tế bào của nhóm 1 cùng nguyên phân một số đợt bằng nhau. Khi kết thúc phân bào của 2 nhóm thì tổng số tế bào con của 2 nhóm là 104 tế bào và môi trường nội bào phải cung cấp  nguyên liệu tương đương với 4560 NST đơn cho sự phân chia của 2 nhóm tế bào này.

a. Xác định bộ NST của loài

b.  ở kì sau trong lần nguyên phân cuối cùng của nhớm tế bào sinh dưỡng nói trên, môi trường nội bào cung cấp tương đương bao nhiêu NST đơn ?
Câu 7: (3 đ)
a. Cho các sản phẩm sau:
· CO2 + C2H5OH

(1)

· CH3CHOHCOOH
(2)

· CH3CHOHCOOH + CO2 + C2H5OH 
(3)

· Viết các VSV tiêu biểu có khả năng tạo thành các sản phẩm đó từ nguyên liệu C6H12O6.

· Phân biệt 2 quá trình (2) và (3)
b. Một học sinh phân lập được 3 loài vi khuẩn (kí hiệu là A, B, C) và tiến hành nuôi 3 loài này trong 4 môi trường có đủ chất hữu cơ cần thiết nhưng thay đổi về khí O2 và chất KNO3. Kết quả thu được như sau: 
	
	Loài A
	Loài B
	Loài C

	Có đủ O2 và KNO3
	+
	+
	-

	Có KNO3
	+
	-
	+

	Có O2
	+
	+
	-

	Không có O2 và KNO3
	-
	-
	+


Ghi chú: dấu (+): vi khuẩn phát triển; dấu (-): vi khuẩn bị chết. 
· Dựa vào kết quả thí nghiệm, hãy cho biết kiểu hô hấp của 3 loài vi khuẩn nói trên. 

· Khi môi trường có đủ chất hữu cơ và chỉ có KNO3, loài vi khuẩn A sẽ thực hiện quá trình chuyển hóa năng lượng có trong chất hữu cơ thành năng lượng ATP bằng cách nào? 

· Giả sử trong 3 loài trên có một loài xuất hiện từ giai đoạn trái đất nguyên thủy thì đó là loài nào? Vì sao?
Câu 8: (2đ)

a. Khi trực khuẩn Streptococcus aureus phát triển trong môi trường lỏng, người ta them lizozim vào dung dịch nuôi cấy. Vi khuẩn có tiếp tục sinh sản không? Vì sao?

b. Vi khuẩn lactic chủng I tổng hợp được acid folic (1 loại vitamin) và không tổng hợp được phenylalanine (1 loại acid amin). Còn vi khuẩn lactic chủng II thì ngược lại. Có thể nuôi 2 chủng vi khuẩn này trong môi trường thiếu acid folic và acid phenylalanine hay không? Vì sao?
Câu 9: (2đ)

Hãy nêu nguyên nhân làm xuất hiện các virus mới nổi gây những bệnh nguy hiểm cho con người mà trước đây chưa có? Trong đó nguyên nhân nào quan trọng nhất? 

Câu 10: (2đ)

a. Nêu cơ chế hình thành lớp vỏ ngoài của một số virus ở người và vai trò của lớp vỏ này đối với virus. Các loại virus có thể gây bệnh cho người bằng những cách nào?

b. Giải thích tại sao virus cúm lại có tốc độ biến đổi rất cao? Nếu dùng vaccine cúm của năm trước để tiêm phòng chống dịch cúm của năm sau có được không? Giải thích?

